
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024-ĐỀ 1
Môn: Địa lí, Lớp 10-CÁNH DIỀU
I..PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)	
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm môn Địa lí?
A. Gồm địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội.	B. Ít có liên quan với bản đồ, bảng số liệu.
C. Được bắt nguồn từ khoa học Địa lí.	D. Phản ánh sinh động thực tế cuộc sống.
Câu 2: Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò môn Địa lí trong cuộc sống hàng ngày?
A. Cung cấp kiến thức cơ bản để hiểu môi trường sống xung quanh.
B. Định hướng những nghề nghiệp trong tương lai không rõ ràng.
C. Chỉ giúp chúng ta thích nghi với thay đổi diễn ra trong tự nhiên.
D. Chỉ giúp chúng ta biết cách ứng với thay đổi diễn ra trong xã hội.
Câu 3: Phương pháp chấm điểm dùng để thể hiện các hiện tượng
A. phân bố theo những điểm cụ thể.	B. di chuyển theo các hướng bất kì.
C. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.	D. tập trung thành vùng rộng lớn.
Câu 4: Phương pháp bản đồ - biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí
A. trên một đơn vị lãnh thổ hành chính.	B. trong một khoảng thời gian nhất định.
C. được phân bố ở các vùng khác nhau.	D. được sắp xếp thứ tự theo thời gian.
Câu 5: Phương pháp khoanh vùng cho biết
A. vùng phân bố của đối tượng riêng lẻ.	B. số lượng của đối tượng riêng lẻ.
C. tính phổ biến của đối tượng riêng lẻ.	D. cơ cấu của đối tượng riêng lẻ.	
Câu 6: Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ người ta thường dùng phương pháp
A. kí hiệu.	B. nền chất lượng.	C. chấm điểm.	D. bản đồ - biểu đồ.
Câu 7: Đá macma được hình thành
A. từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.   B. ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu.
C. từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.   D. từ đá biến chất bị thay đổi tính chất do sức nén lớn.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng về vỏ Trái Đất?
A. Là lớp rắn chắc, nằm ở ngoài cùng của Trái Đất.	B. Là lớp rắn chắc, nằm ở dưới lớp man-ti trên.
C. Là lớp vật chất quánh dẻo, nằm ngoài cùng.	D. Là lớp vật chất quánh dẻo, nằm dưới lớp man-ti.
Câu 9: Mảng kiến tạo nào sao đây toàn là vỏ đại dương?
A. Mảng Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a.	B. Mảng Thái Bình Dương.
C. Mảng Phi.	D. Mảng Nam Mĩ.
Câu 10: Các mảng kiến tạo di chuyển như thế nào?
A. Độc lập với tốc độ nhanh.	B. Cùng hướng với tốc độ chậm.
C. Độc lập với tốc độ chậm.	D. Cùng hướng với tốc độ nhanh.
Câu 11: Giới hạn thạch quyển ở độ sâu khoảng
A. 50 km.	B. 100 km.	C. 150 km.	D. 200 km.
Câu 12: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực không phải là do
A. sự phân huỷ các chất phóng xạ.	B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
C. các phản ứng hoá học khác nhau.	D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
Câu 13: Các quá trình ngoại lực bao gồm
A. phong hoá, nâng lên, vận chuyển, bồi tụ.	B. phong hoá, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.
C. phong hoá, hạ xuống, vận chuyển, bồi tụ.	D. phong hoá, uốn nếp, vận chuyển, bồi tụ.
Câu 14: Vận chuyển là quá trình
A. chuyển dời các vật liệu khỏi vị trí của nó.	B. di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.
C. tích tụ (tích luỹ) các vật liệu đã bị phá huỷ.	D. phá huỷ và làm biến đổi tính chất vật liệu.
Câu 15: Tầng nào của khí quyển chiếm khối lượng không khí lớn nhất?
A. Tầng đối lưu.	B. Tầng bình lưu.	C. Tầng giữa.	D. Tầng nhiệt.
Câu 16: Khí quyển thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là
A. Mặt Trăng.	B. Sao hỏa.	C. Mặt Trời.	D. Sao Mộc.
Câu 17: Khoa học nào sau đây thuộc vào Địa lí học?
A. Địa chất học.	B. Địa lí nhân văn.	C. Thuỷ văn học.	D. Nhân chủng học.
Câu 18: Nghề nào sau đây liên quan trực tiếp tới địa lí kinh tế - xã hội?
A. Môi trường.	B. Tài nguyên thiên nhiên.
C. Thổ nhưỡng học.	D. Nông nghiệp.
Câu 19: Ngày nay, GPS được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giao thông vận tải nhờ khả năng
A. xác định vị trí và dẫn đường.	B. thu thập thông tin người dùng.
C. điều khiển mọi phương tiện.	D. cung cấp các dịch vụ vận tải.
Câu 20: GPS và bản đồ số có thể ứng dụng rộng rãi trong việc giám sát lộ trình di chuyển chủ yếu nhờ
A. khả năng định vị.	B. giá thành thấp.	C. công nghệ đơn giản.	D. tốc độ xử lí nhanh.
Câu 21: Giờ Mặt Trời còn được gọi là giờ
A. địa phương.	B. khu vực.	C. múi.	D. GMT.
Câu 22: Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có độ dài của ngày và đêm luôn bằng nhau?
A. Vùng cực.	B. Hai cực.	C. Chí tuyến.	D. Xích đạo.
Câu 23: Nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất là do
A. Trái Đất tự chuyển động tự quay quanh trục.
B. Trái Đất tự chuyển động quay quanh Mặt Trời.
C. trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi tự quay quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất hình cầu, tự quay quanh trục và nghiêng theo phương cố định.
Câu 24: Vận động nội lực theo phương nằm ngang thường
A. xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.	B. vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi hiện nay.
C. làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.	D. gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.
Câu 25: Biểu hiện nào sau đây là do tác động của ngoại lực tạo nên?
A. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống.	B. Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
C. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột.	D. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.
Câu 26: Cường độ phong hoá xảy ra mạnh nhất ở
A. bề mặt Trái Đất.	B. tầng khí đối lưu.	C. ở thềm lục địa.	D. lớp Man-ti trên.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?
A. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực.
B. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến.
C. Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
D. Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo.
Câu 28: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều đến sự khác nhau về nhiệt độ giữa bờ Đông và Tây lục địa?
A. Dòng biển nóng, dòng biển lạnh.	B. Dòng biển lạnh, độ cao địa hình.
C. Độ cao địa hình, các vĩ độ địa lí.	D. Các vĩ độ địa lí, dòng biển nóng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở VIỆT NAM
 (Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	Quy Nhơn

	Nhiệt độ trung bình năm
	23,5
	25,1
	26,8


 (Nguồn: SGK Địa lí 12 Nâng cao, trang 44)
a. Vẽ biểu đồ cột để so sánh nhiệt độ trung bình năm của ba địa điểm trên.
b. Từ biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh nhiệt độ trung bình năm của ba địa điểm trên.
Câu 2: Tại sao vào mùa đông ở nước ta có thời gian ngày ngắn hơn đêm?
--------------HẾT---------------
ĐÁP ÁN
I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
[image: ]
 NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở VIỆT NAM
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm) 
- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu trên mỗi cột trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	1,5














	
	b. Nhận xét:      
- Nhiệt độ trung bình năm của 3 địa điểm trên có sự chênh lệch theo hướng tăng dần từ Bắc vào Nam.      
- Quy Nhơn có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, tiếp đến là Huế và thấp nhất là Hà Nội (dẫn chứng)
	
0,25

0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.
- Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương.
- Vào mùa đông, Bắc bán cầu cách xa phía Mặt Trời nên thời gian được chiếu sáng ngắn hơn, có thời gian ngày ngắn hơn đêm.
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	0,25
0,25

0,5











ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024-ĐỀ 2
Môn: Địa lí, Lớp 10-CÁNH DIỀU
I..PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm môn Địa lí?	
A. Gồm địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội độc lập với nhau.
B. Có quan hệ chặt chẽ với bản đồ, tranh ảnh, bảng số liệu.
C. Chỉ phản ánh được mặt xã hội.
D. Chỉ phản ảnh được mặt tự nhiên.
Câu 2: Môn Địa lí giúp học sinh hiểu được môi trường sống xung quanh nhờ vai trò chủ yếu nào sau đây?
A. Cung cấp những kiến thức cơ bản.	B. Dự báo được những biến động lớn.
C. Xác định được không gian cụ thể.	D. Phân tích nguyên nhân biến động.
Câu 3: Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng
A. phân bố theo những điểm cụ thể.	B. di chuyển theo các hướng bất kì.
C. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.	D. tập trung thành vùng rộng lớn.
Câu 4: Phương pháp đường chuyển động dùng để thể hiện các đối tượng
A. phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc.	B. tập trung thành vùng rộng lớn.
C. phân bố theo những điểm cụ thể.	D. di chuyển theo các hướng bất kì.
Câu 5: Phương pháp bản đồ - biểu đồ thường được dùng để thể hiện
A. chất lượng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ.
B. tính chất của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ.
C. giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ.
D. động lực phát triển của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ.
Câu 6: Dạng kí hiệu nào sau đây không thuộc phương pháp kí hiệu?
A. Hình học.	B. Chữ.	C. Mũi tên.	D. Tượng hình.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với lớp vỏ Trái Đất?
A. Vỏ cứng, mỏng, độ dày ở đại dương khoảng 5 km.  B. Dày không đều, cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau.
C. Trên cùng là đá ba dan, dưới cùng là đá trầm tích.   D. Giới hạn vỏ Trái Đất không trùng với thạch quyển.
Câu 8: Đá biến chất được hình thành
A. từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất nguội đi.     B. ở nơi trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu.
C. từ trầm tích bị thay đổi tính chất do nhiệt độ cao.     D. từ khối mac ma nóng chảy dưới mặt đất trào lên.
Câu 9: Vỏ Trái Đất trong quá trình thành tạo bị biến dạng do các đứt gãy và tách nhau ra thành một số đơn vị kiến tạo. Mỗi đơn vị kiến tạo được gọi là
A. mảng kiến tạo.	B. mảng lục địa.	C. mảng đại dương.	D. vỏ trái đất.
Câu 10: Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo sẽ thường xuất hiện
A. động đất, núi lửa.	B. bão.	C. ngập lụt.	D. thủy triều dâng.
Câu 11: Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và
A. phần trên của lớp Man-ti.	B. phần dưới của lớp Man-ti.
C. nhân ngoài của Trái Đất.	D. nhân trong của Trái Đất.
Câu 12: Nội lực là lực phát sinh từ
A. bên trong Trái Đất.	B. bên ngoài Trái Đất.	C. bức xạ của Mặt Trời.	D. nhân của Trái Đất.
Câu 13: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của
A. sự phân huỷ các chất phóng xạ.	B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
C. các phản ứng hoá học khác nhau.	D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
Câu 14: Bồi tụ là quá trình
A. chuyển dời các vật liệu khỏi vị trí của nó.	B. di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.
C. tích tụ (tích luỹ) các vật liệu đã bị phá huỷ.	D. phá huỷ và làm biến đổi tính chất vật liệu.
Câu 15: Thành phần chính trong không khí là khí
A. Nitơ.	B. Ô xi.	C. Cacbonic.	D. Hơi nước.
Câu 16: Khí quyển không có tầng nào sau đây?
A. Tầng đối lưu.	B. Tầng bình lưu.	C. Tầng ngoài.	D. Tầng ô-xy.
Câu 17: Khoa học nào sau đây thuộc vào Địa lí học?
A. Địa chất học.	B. Địa lí nhân văn.	C. Thuỷ văn học.	D. Nhân chủng học.
Câu 18: Nghề nào sau đây liên quan trực tiếp tới địa lí kinh tế - xã hội?
A. Môi trường.	B. Khí hậu học.	C. Thổ nhưỡng học.	D. Du lịch.
Câu 19: Trong hệ thống định vị toàn cầu, các vệ tinh có nhiệm vụ
A. thu tín hiệu và xử lí số liệu cho thiết bị sử dụng.B. theo dõi, đo đạc những tín hiệu do GPS phát ra.
C. theo dõi và giám sát các hoạt động của GPS.D. truyền tín hiệu và thông tin đến người sử dụng.
Câu 20: GPS và bản đồ số có thể ứng dụng rộng rãi trong việc giám sát tốc độ di chuyển chủ yếu nhờ
A. khả năng định vị.	B. giá thành thấp.	C. công nghệ đơn giản.	D. tốc độ xử lí nhanh.
Câu 21: Các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau gọi là
A. giờ múi.	B. giờ địa phương.	C. giờ quốc tế.	D. giờ GMT.
Câu 22: Kinh tuyến nằm giữa múi giờ số +7 là
A. 75°Đ.	B. 75°T.	C. 105°Đ.	D. 105°T.
Câu 23: Mùa xuân ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Nam được tính từ ngày
A. 21/3.	B. 22/6.	C. 23/9.	D. 22/12.
Câu 24: Biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực?
A. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống.	B. Các lớp đất đá bị uốn nếp hoặc đứt gãy.
C. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột.	D. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.
Câu 25: Phong hoá lí học là
A. sự phá huỷ đá thành các khối vụn; làm biến đổi màu sắc, thành phần hoá học.
B. việc giữ nguyên đá, nhưng làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hoá học.
C. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hoá học.
D. sự phá huỷ đá thành các khối vụn mà không làm biến đổi thành phần hoá học.
Câu 26: Thung lũng sông là kết quả trực tiếp của quá trình
A. phong hoá.	B. vận chuyển.	C. bồi tụ.	D. bóc mòn.
Câu 27: Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phần lớn được
A. bề mặt Trái Đất hấp thụ.	B. phản hồi vào không gian.
C. các tầng khí quyển hấp thụ.	D. phản hồi vào băng tuyết.
Câu 28: Càng vào sâu trong trung tâm lục địa
A. nhiệt độ mùa hạ càng giảm.	B. nhiệt độ mùa đông càng cao.
C. biên độ nhiệt độ càng lớn.	D. góc tới mặt trời càng nhỏ.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở VIỆT NAM
 (Đơn vị: 0C)
	Địa điểm
	Hà Nội
	Huế
	TP. Hồ Chí Minh

	Nhiệt độ trung bình năm
	23,5
	25,1
	27,1


 (Nguồn: SGK Địa lí 12 Nâng cao, trang 44)
a. Vẽ biểu đồ cột để so sánh nhiệt độ trung bình năm của ba địa điểm trên.
b. Từ biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh nhiệt độ trung bình năm của ba địa điểm trên.
Câu 2: Tại sao vào mùa hạ ở nước ta có thời gian ngày dài hơn đêm?

--------------HẾT---------------

[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	D
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
[image: ]
 NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở VIỆT NAM
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm) 
- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu trên mỗi cột trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	1,5














	
	b. Nhận xét:      
- Nhiệt độ trung bình năm của 3 địa điểm trên có sự chênh lệch theo hướng tăng dần từ Bắc vào Nam.      
- TP. Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, tiếp đến là Huế và thấp nhất là Hà Nội (dẫn chứng)
	
0,25

0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	- Nước ta nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.
- Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương.
- Vào mùa hạ, Bắc bán cầu ngả về phía Mặt Trời nên thời gian được chiếu sáng dài hơn, có thời gian ngày dài hơn đêm.
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	0,25
0,25

0,5








                                                                                                          Trang 6
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